
 
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-SNN-KTHT Bình Phước, ngày       tháng       năm 2025 

  
 

THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/06/0216 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản; 

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh 

ban hành quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SNN-KTHT ngày 15/01/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau: 

Năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch số 74/KH-

SNN-KTHT ngày 07/6/2024 về giám sát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản năm 2024. Kết quả triển khai thực hiện: Đã lấy 25 mẫu thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản để phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (gồm: 11 mẫu 

hạt điều, 02 mẫu hạt tiêu, 02 mẫu cà phê, 03 mẫu nem, 02 mẫu trà, 03 mẫu 

giò chả, 02 mẫu măng, kết quả cụ thể tại Phụ lục đính kèm)./. 

Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- BBT trang TTĐT Sở; 

- LĐ VP Sở; 

- LĐ Phòng KTHT; 

- Lưu: VT, KTHT (Thường).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-KTHT ngày        tháng      năm 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT  

về việc  Thông báo kết quả giám sát an toàn thực phẩm năm 2024) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa lấy mẫu 
Tên cơ sở Địa chỉ 

 

Chỉ tiêu phân tích 

Kết quả 

phân tích các 

chỉ tiêu về 

ATTP 

1 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-01 

Công ty TNHH 

MTV Dương 

Nghĩa 

Khu phố 9, phường Long 

Phước, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

2 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-02 

Công ty TNHH 

Đầu tư sản xuất 

thương mại XNK 

Phúc Thịnh 

Số 100, Trần Hưng Đạo, tổ 

1, khu 4, phường Thác Mơ, 

thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

3 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-03 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại 

XNK Việt Thùy 

Khu phố Phước Sơn, phường 

Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

4 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-04 

Công ty TNHH 

VINAHE 

Số 142, đường Nguyễn Tất 

Thành, khu phố Phước 

Trung, phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

5 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-05 

Công ty TNHH 

MTV Thúy Đạt 

Đường ĐT 759, khu phố 8, 

phường Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 
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STT 
Tên hàng 

hóa lấy mẫu 
Tên cơ sở Địa chỉ 

 

Chỉ tiêu phân tích 

Kết quả 

phân tích các 

chỉ tiêu về 

ATTP 

6 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-06 

Công ty TNHH 

Sản xuất XNK 

Quang Vinh 

Thôn Phước Yên, xã Phước 

Tín, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

7 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-07 

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại dịch vụ Trung 

Dũng 

Đội 5, thôn Hưng Lập, xã 

Phước Tín, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

8 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-08 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

thương mại Mai 

Thanh 

Số 79, khu phố 7, phường 

Long Phước, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb, Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

9 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-09 

Công ty TNHH 

MTV Hương Thịnh 

Khu phố 4, phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

10 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-10 

Công ty Cổ Phần 

Hoàng Sơn I 

Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

11 
TM: Hạt điều 

KH: HĐ-11 

Hộ kinh doanh Ngô 

Thanh Hồng 

Thôn Bình Hiếu, xã Bình 

Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc, 

Aflatoxin B1,B2,G1,G2; Cadimi (Cd), 

Asen (As), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) 

Đạt 

12 TM: Hạt tiêu Công ty TNHH 

MTV Thương mại 

Tổ 1, ấp Măng Cải, xã Lộc 

Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

E.Coli, Coliforms, Samonella spp, 

Staphylococcus aureus, Tổng số vi 
Đạt 
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STT 
Tên hàng 

hóa lấy mẫu 
Tên cơ sở Địa chỉ 

 

Chỉ tiêu phân tích 

Kết quả 

phân tích các 

chỉ tiêu về 

ATTP 

KH: HT-01 Mỹ Lệ Bình Phước khuẩn hiếu khí,  Aflatoxin 

B1,B2,G1,G2; Ochratoxin A 

13 
TM: Hạt tiêu 

KH: HT-02 

Hộ kinh doanh Võ 

Thị Hiền 

Thôn ĐăK Lim, xã Đăk Ơ, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

E.Coli, Coliforms, Samonella spp, 

Staphylococcus aureus, Tổng số vi 

khuẩn hiếu khí,  Aflatoxin 

B1,B2,G1,G2; Ochratoxin A 

Đạt 

14 
TM: Cà phê 

KH: CP-01 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

thương mại dịch vụ 

Thanh Nam 

Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

E.Coli, Samonella spp, 

Staphylococcus aureus, Tổng số vi 

khuẩn hiếu khí,  Tổng số bào tử nấm 

men - nấm mốc, Ochratoxin A, Cafein 

Đạt 

15 
TM: Cà phê 

KH: CP-02 

Hộ kinh doanh Cà 

phê Thanh 

Số 8, Trừ Văn Thố, khu phố 

Phú Cường, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

E.Coli, Samonella spp, 

Staphylococcus aureus, Tổng số vi 

khuẩn hiếu khí,  Tổng số bào tử nấm 

men - nấm mốc, Ochratoxin A, Cafein 

Đạt 

16 
TM: Nem 

KH: N-01 

Cơ sở sản xuất nem 

Bùi Thị Nga 

Hẻm 12, Lê Quý Đôn, khu 

phố Tân Xuân, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Nitrite, Borat, E.coli, Samonella spp, 

Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus 

Đạt 

17 
TM: Nem 

KH: N-02 

Hộ kinh doanh Hồ 

Thị Cúc 

Tổ 6, khu phố Xuân Lộc 

phường Tân Xuân, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Nitrite, Borat, E.coli, Samonella spp, 

Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus 

Đạt 

18 TM: Nem Hộ kinh doanh - Lô 17, đường Phạm Ngọc Nitrite, Borat, E.coli, Samonella spp, Đạt 
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STT 
Tên hàng 

hóa lấy mẫu 
Tên cơ sở Địa chỉ 

 

Chỉ tiêu phân tích 

Kết quả 

phân tích các 

chỉ tiêu về 

ATTP 

KH: N-03 Nem chả Kim Yến Thảo, khu phố Tân Bình, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus 

19 
TM: Trà 

KH: TR-01 

Hộ kinh doanh Trà 

lá chuối Cô Ngoan 

Số 329/18/1 Lê Quý Đôn, 

khu phố Tân Tiến, phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

E.Coli, Samonella spp, Clostridium 

botulinum, Bacillus cereus,  Cadimi 

(Cd), Asen (As), Aflatoxin B1 

Đạt 

20 
TM: Trà 

KH: TR-02 

Hộ kinh doanh Trà 

Đức An 

Thông 2, xã Đức Liễu, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

E.Coli, Samonella spp, Clostridium 

botulinum, Bacillus cereus,  Cadimi 

(Cd), Asen (As), Aflatoxin B2 

Đạt 

21 
TM: Giò chả 

KH: GC-01 

Hộ kinh doanh cơ 

sở giò chả Hai 

Huấn 

Đường Nguyễn Đình Chiểu, 

khu phố Phước Thọ, phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

Nitrite, Borat, E.coli, Samonella spp, 

Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus 

Đạt 

22 
TM: Giò chả 

KH: GC-02 

Hộ kinh doanh Cơ 

sở giò chả Hùng 

Khu phố Xuân Bình, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

Nitrite, Borat, E.coli, Samonella spp, 

Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus 

Đạt 

23 
TM: Giò chả 

KH: GC-03 

Hộ kinh doanh Lê 

Thị Liễu 

Số 991, đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Nitrite, Borat, E.coli, Samonella spp, 

Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus 

Đạt 

24 TM: Măng Hộ kinh doanh Tổ 1, khu phố 3, phường Tân Vàng O, Chất tẩy trắng (Na2S2O5) Đạt 
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STT 
Tên hàng 

hóa lấy mẫu 
Tên cơ sở Địa chỉ 

 

Chỉ tiêu phân tích 

Kết quả 

phân tích các 

chỉ tiêu về 

ATTP 

KH: M-01 Nguyễn Thị 

Phương 

Đồng, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

25 
TM: Măng 

KH: M-02 

Hộ kinh doanh 

Quán ăn Văn Thụ 

Số 25, Ngô Quyền, phường 

Tân Thiện, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

Vàng O, Chất tẩy trắng (Na2S2O5) Đạt 

(Ghi chú: TM (tên mẫu), KH (ký hiệu). 
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